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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 03 /2006/QĐ-UB
	

	
	Quy Nhơn, ngày  03  tháng  01 năm 2006


QUYẾT  ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Ban Quản lý và Khai thác Yến sào Bình Định

((((((((((
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Quyết định số 332A/2005/QĐ-UB ngày 18/5/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý và Khai thác Yến sào Bình Định;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thuỷ sản và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý và Khai thác Yến sào Bình Định.

Điều 2. Giám đốc Sở Thuỷ sản có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Ban Quản lý và Khai thác Yến sào Bình Định tổ chức triển khai các hoạt động của Ban theo đúng nội dung quy định của Quy chế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Thuỷ sản, thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Giám đốc Ban Quản lý và Khai thác Yến sào Bình Định căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

	- Như điều 3;

- Bộ Tư pháp;

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VP, SNV.


	CHỦ TỊCH

Vũ Hoàng Hà
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QUY CHẾ

 Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý và 

Khai thác Yến sào Bình Định
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2006/ QĐ-UB

 ngày 03/01/2006 của UBND tỉnh Bình Định)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Ban Quản lý và khai thác Yến sào Bình Định được thành lập theo Quyết định số 332A/2005/QĐ-UB ngày 18/5/2005 của UBND tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Công ty trách nhiệm hữu hạnYến sào Bình Định. 


Ban Quản lý và khai thác Yến sào Bình Định (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý Yến sào) là đơn vị sự nghiệp kinh tế trực thuộc Sở Thuỷ sản, có tư cách pháp nhân đầy đủ, thực hiện chế độ hạch toán độc lập, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Ban Quản lý Yến sào thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tự trang trải toàn bộ kinh phí để hoạt động.


Tên tiếng Anh: Binh Dinh Swiftlet’s Nest Managing and Exploiting Board (viết tắt là: BIDISNEST)


Trụ sở chính đặt tại số nhà 26, đường Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.


Điều 2. Ban Quản lý Yến sào hoạt động trong lĩnh vực quản lý, khai thác, tiêu thụ sản phẩm Yến sào và tổ chức nghiên cứu phát triển đàn chim Yến. 

Ban Quản lý Yến sào kế thừa các quyền lợi và các nghĩa vụ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Yến sào Bình Định (cũ).

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN


Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Quản lý Yến sào:


1. Xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác, tiêu thụ Yến sào; các chương  trình, dự án phát triển nguồn lợi Yến sào báo cáo Giám đốc Sở Thuỷ sản trình UBND tỉnh phê duyệt;

2. Tổ chức việc quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi Yến sào theo kế hoạch, chương trình, dự án được phê duyệt;

3. T? ch?c nghiờn c?u, ?ng d?ng cỏc ti?n b? khoa h?c, cụng ngh? trong quản lý, khai thác Yến sào, bảo đảm việc khai thác Yến sào đạt hiệu quả cao trên cơ sở duy trì, bảo vệ và phát triển đàn chim Yến;


4. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường sinh thái khu vực khai thác Yến sào thuộc phạm vi quản lý;

5. Qu?n lý t? ch?c b? mỏy, biờn ch?, th?c hi?n ch? d? ti?n luong và cỏc chớnh sỏch, ch? d? dói ng?, khen thu?ng, k? lu?t d?i v?i cỏn b?, viờn ch?c và ngu?i lao d?ng thu?c ph?m vi qu?n lý theo phõn c?p;

6. Quản lý về tài chính, tài sản được giao; 

7. Thực hiện đầy đủ các chế độ hạch toán, kế toán, thống kê, báo cáo quyết toán, kiểm tra và công khai tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước;


8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Gíam đốc Sở Thủy sản giao hoặc uỷ quyền.


Điều 4. Quyền hạn của Ban Quản lý Yến sào:

1. Được trực tiếp quan hệ giao dịch với các đối tác trong và ngoài nước trong việc đầu tư nghiên cứu, phát triển nguồn lợi Yến sào theo qui hoạch, kế hoạch được duyệt; được ký kết các hợp đồng kinh tế về tiêu thụ sản phẩm Yến sào sau khi đã báo cáo và được cấp có thẩm quyền cho phép;

2. Được trực tiếp liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố để giải quyết các công việc có liên quan đến hoạt động của Ban Quản lý Yến sào;


3. Đề xuất, kiến nghị với Giám đốc Sở Thủy sản về các phương án có liên quan đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của Ban Quản lý Yến sào nhằm thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, dự án, nhiệm vụ được giao;


4. Đề xuất, kiến nghị với Giám đốc Sở Thủy sản trình UBND tỉnh ban hành các quy định về chế độ, chính sách có liên quan đến các mặt hoạt động của Ban Quản lý Yến sào.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH


Điều 5. Lãnh đạo của Ban Quản lý Yến sào gồm Giám đốc và Phó Giám đốc:


5.1. Giám đốc Ban Quản lý Yến sào là người đại diện pháp nhân cho đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thủy sản và pháp luật về toàn bộ các mặt hoạt động của Ban Quản lý Yến sào.

Giám đốc Ban Quản lý Yến sào do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Thủy sản và Giám đốc Sở nội vụ.


5.2. Phó Giám đốc Ban Quản lý Yến sào là người giúp Giám đốc Ban Quản lý Yến sào trực tiếp điều hành một số công việc hoặc một số lĩnh vực công tác của Ban Quản lý Yến sào theo sự phân công của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban Quản lý Yến sào và liên đới chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thủy sản, trước pháp luật về những công việc và lĩnh vực công tác được phân công. 


Phó Giám đốc Ban Quản lý Yến sào do Giám đốc Sở Thủy sản bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Yến sào sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.


Điều 6. Ban Quản lý Yến sào được bố trí người làm Kế toán trưởng để tổ chức thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật Kế toán. 

Kế toán trưởng có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Kế toán và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Kế toán trưởng Ban Quản lý Yến sào do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Thủy sản và Giám đốc Sở nội vụ sau khi có ý kiến thẩm định về nghiệp vụ chuyên môn của Giám đốc Sở Tài chính.


Điều 7. Các phòng nghiệp vụ chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý Yến sào:


- Phòng Tổ chức - Hành chính;


- Phòng Tài chính - Kế hoạch;


- Phòng Quản lý và khai thác Yến sào;


- Phòng nghiên cứu phát triển đàn chim Yến.


Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc của Ban Quản lý Yến sào ở từng giai đoạn, Giám đốc Ban Quản lý Yến sào có thể xem xét kiện toàn, tổ chức lại các phòng nghiệp vụ chuyên môn trực thuộc sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc Sở Thủy sản.


Chức năng, nhiệm vụ cụ thể và mối quan hệ công tác của các phòng nghiệp vụ chuyên môn do Giám đốc Ban Quản lý Yến sào quy định.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ chuyên môn do Giám đốc Ban Quản lý Yến sào quyết định sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc Sở Thủy sản.


Điều 8. Quản lý và sử dụng biên chế:

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao và khả năng nguồn thu của đơn vị, Giám đốc Ban Quản lý Yến sào xây dựng kế hoạch biên chế và tiền lương hàng năm báo cáo Giám đốc Sở Thủy sản đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


Căn cứ chỉ tiêu biên chế được phê duyệt, Giám đốc Ban Quản lý Yến sào được quyền chủ động bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức và lao động theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, bảo đảm tinh gọn, hiệu qủa.

Việc tuyển dụng viên chức và lao động của Ban Quản lý Yến sào thực hiện theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức, Bộ luật Lao động và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.


Điều 9. Cơ chế quản lý tài chính, sử dụng tài sản; việc lập và chấp hành dự toán thu, chi; chế độ kế toán thống kê, báo cáo quyết toán, kiểm tra công khai tài chính của Ban Quản lý Yến sào thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải toàn bộ kinh phí và hoạt động.

Giám đốc Ban Quản lý Yến sào xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài chính báo cáo Giám đốc Sở Thuỷ sản trình UBND tỉnh ban hành làm cơ sở thực hiện.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 10. Chế độ làm việc.

Ban Quản lý Yến sào làm việc theo chế độ thủ trưởng và bảo đảm thực hiện  các quy định của Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ;

Giám đốc Ban Quản lý Yến sào là người chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý Yến sào theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Điều 11. Mối quan hệ công tác
1. Đối với Sở Thuỷ sản: Ban Quản lý Yến sào chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Thủy sản. 

Giám đốc Ban Quản lý Yến sào có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở Thủy sản chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, qúy, tháng và kết qủa thực hiện chương trình kế hoạch công tác theo qui định;


2. Đối với các phòng nghiệp vụ chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở Thuỷ sản, Ban Quản lý Yến sào có mối quan hệ phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo Quy chế làm việc của Sở Thuỷ sản;


3. Đối với các cơ quan chức năng của tỉnh, Ban Quản lý Yến sào chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan chức năng trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Ban Quản lý Yến sào có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan chức năng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo qui định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 12. Quy chế này thực hiện có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Mọi hoạt động của Ban Quản lý Yến sào phải theo đúng những nội dung quy định của Quy chế này và quy định khác của pháp luật.


Trong qúa trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, Giám đốc Ban Quản lý Yến sào có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Thủy sản trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp  ./.

                                                                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                            Vũ Hoàng Hà

